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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	 Ninh Thuận, ngày           tháng 4 năm 2024


KẾ HOẠCH

Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận năm 2024

Triển khai Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo nhu cầu thực tiễn của các địa phương.
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, mở rộng sản xuất các sản phẩm thiết yếu, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm nông nghiệp.
- Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, giảm nghèo, góp phần ổn định an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả nhất là các mô hình ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu từng bước mở rộng các mô hình có áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; các mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và cấp chứng nhận xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có năng suất, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.
- Hỗ trợ nông - ngư dân phát triển sản xuất thông qua việc tiếp cận với các hoạt động khuyến nông, thực hiện các chương trình, dự án (mô hình, tập huấn, tham quan, hội thảo,…). 

- Triển khai có hiệu quả chính sách về khuyến nông; lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; mô hình công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại cây, con giống có chất lượng tốt, năng suất cao vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, tỷ trọng gia tăng trong sản xuất nông nghiệp; trong đó tập trung giải pháp để xuất khẩu các sản phẩm dê, cừu, nho.
- Xây dựng mô hình theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao phục vụ chương trình chuyển đổi ứng phó với biến đổi khí hậu để nâng giá trị sản xuất/ha đất canh tác.
- Tổ chức tập huấn nhân rộng các mô hình hiệu quả: 4-6 mô hình/năm.
- Các mô hình khuyến nông đạt năng suất, chất lượng và giá trị tăng thêm tối thiểu từ 10-25% so với sản xuất truyền thống và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Số hộ dân được tập huấn trên 1.000 lượt người/năm.
- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đối với các nội dung trong chương trình khuyến nông để nông dân có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời.
- Phối hợp thành lập từ 5-7 tổ cộng đồng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.
II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, theo hướng ổn định lâu dài, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển đổi trên đất sản xuất lúa kém hiệu quả; từ cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả, sản phẩm đặc sản, đặc thù của tỉnh) đạt chỉ tiêu đề ra trong năm.

2. Triển khai mô hình, dự án

a) Mô hình thâm canh cây lúa theo hướng hữu cơ

- Mục tiêu: Đưa giống lúa mới có giá trị kinh tế vào sản xuất; áp dụng quy trình canh tác cây lúa theo hướng hữu cơ nhằm giảm lượng phân hóa học trên đồng ruộng, đồng thời đảm bảo năng suất và chất lượng nông sản.
- Quy mô: 3,5 ha.
- Địa điểm thực hiện: Huyện Bác Ái.

- Dự kiến hiệu quả đạt được: Giảm 20-30% lượng phân bón hóa học. Hiệu quả kinh tế tăng 10-20% so với ngoài mô hình.

b) Mô hình trồng thâm canh cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ

- Mục tiêu: Giúp người dân tiếp cận mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sản xuất và tiêu dùng; Nâng cao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng tây xanh theo hướng hữu cơ cho nông dân; Thay đổi dần tập quán canh tác truyền thống của người dân, nâng cao giá trị kinh tế cho nông dân trên cùng một diện tích đất canh tác.
- Quy mô: 1,5 ha.
- Địa điểm thực hiện: Huyện Ninh Phước.
- Dự kiến hiệu quả đạt được: Hiệu quả kinh tế tăng từ 10-20% so với phương thức canh tác truyền thống của bà con. Từ kết quả của mô hình mang lại, qua đó có thể nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện khoảng từ 05-10 ha.

c) San phẳng đồng ruộng bằng tia lazer

- Mục tiêu: Trong sản xuất lúa, việc ứng dụng cơ giới hóa trong xây dựng “Cánh đồng lớn” là một giải pháp quan trọng, lâu dài, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong sản xuất lúa nói riêng và các loại cây trồng khác nói chung trên địa bàn tỉnh; áp dụng công nghệ san phẳng ruộng điều khiển bằng laser trong điều kiện sản xuất lúa tại cánh đồng mẫu lớn giúp cho nông dân có một thửa ruộng bằng phẳng như mong muốn, kiểm soát được nước cho cây trồng phát triển. 
- Quy mô: 09 ha.
- Địa điểm thực hiện: Trên toàn tỉnh.

- Dự kiến hiệu quả đạt được: Thực hiện san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng laser nhằm tăng năng suất lao động, năng suất cây trồng, giảm chi phí đầu tư, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế/diện tích canh tác cho người nông dân.

d) Hỗ trợ vật tư thiết yếu cải tạo đàn bò bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo

- Mục tiêu: Khuyến khích người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò, đặc biệt là áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo nhằm cải tạo tầm vóc, năng suất, chất lượng và hiệu quả trong chăn nuôi bò. Sử dụng tinh giống bò Brahman ngoại phối cho 400 con bò cái có chửa tại các vùng có thế mạnh chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn tỉnh.
- Quy mô: 400 con.
- Địa điểm thực hiện: Trên toàn tỉnh.
- Dự kiến hiệu quả đạt được: Hiệu quả kinh tế tăng 10% so với các hộ chăn nuôi ngoài mô hình.

đ) Mô hình xử lý, tuần hoàn chất thải trong chăn nuôi heo

- Mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong xử lý chất thải, vệ sinh chuồng trại và khí thải bằng men vi sinh đảm bảo vệ sinh môi trường tại trang trại chăn nuôi heo; tái sử dụng chất thải để làm phân bón hữu cơ, xử lý nguồn nước bằng men vi sinh pha vào nước uống tăng khả năng tiêu hóa, đề kháng cho heo và tưới cho cây trồng nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp một cách bền vững và hiệu quả.
- Quy mô: 05 trang trại/cơ sở chăn nuôi heo;

- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025
- Địa điểm thực hiện: Huyện Ninh Sơn.

- Dự kiến hiệu quả đạt được: 

+ Mô hình sẽ giúp cho các cơ sở chăn nuôi có điều kiện để xử lý chất thải phù hợp, giảm thiểu tình trạng phát sinh bệnh tật đối với vật nuôi; sử dụng chế phẩm vi sinh do dự án chọn tạo có giá thành thấp (15-20%) sẽ góp phần làm giảm giá thành chăn nuôi và rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.

+ Tận dụng nguồn chất thải để sản xuất phân bón hữu cơ nhằm giảm chi phí trong sản xuất, tăng thu nhập cho các cơ sở chăn nuôi.

+ Hiệu quả kinh tế tăng ≥ 15% so với các hộ ngoài mô hình. 
e) Dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dê, cừu định hướng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Mục tiêu: 

+ Hình thành và phát triển chuỗi liên kết giá trị dê, cừu bền vững theo hình thức liên kết sản xuất từ cung cấp vật tư đầu vào đến tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, từ đó giúp ổn định trong quá trình chăn nuôi và nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dê cừu đặc thù tại địa phương.

+ Phát triển chuỗi liên kết dê cừu góp phần phát triển vùng nguyên liệu, tăng sản lượng và đảm bảo chất lượng các sản phẩm dê, cừu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

+ Mở rộng chuỗi liên kết, đồng thời tìm kiếm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm dê cừu trong đó có chế biến từ thịt dê cừu, từ đó định hướng đến xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

- Quy mô: 19 hộ tham gia liên kết.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại địa bàn các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

- Dự kiến hiệu quả đạt được: Hiệu quả kinh tế của các chủ thể liên kết sẽ tăng từ 15-30%.
3. Công tác tập huấn và thông tin tuyên truyền

a) Tập huấn kỹ thuật trồng lúa theo hướng hữu cơ

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực, tạo điều kiện tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật cho người nông dân sản xuất lúa nhằm hướng tới nền nông nghiệp sạch, thay đổi canh tác truyền thống hướng tới nền nông nghiệp hữu cơ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

- Quy mô: 01 lớp/30 học viên tham dự.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

- Dự kiến hiệu quả đạt được: Học viên là nông dân sản xuất lúa nắm được các đặc điểm thực vật học, giai đoạn sinh trưởng phát triển, yêu cầu sinh thái và một số giống lúa mới; áp dụng kỹ thuật sản xuất lúa theo phương pháp 1 phải 5 giảm giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế; có trên 70% học viên đánh giá tốt và 100% học viên đạt yêu cầu. 

b) Tập huấn kỹ thuật trồng nho công nghệ cao trong nhà màng

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực, tạo điều kiện tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giúp giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm thu hoạch và tăng hiệu quả kinh tế.

- Quy mô: 01 lớp/30 học viên tham dự.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

- Dự kiến hiệu quả đạt được: Học viên nắm được các đặc điểm thực vật học, giai đoạn sinh trưởng phát triển, yêu cầu sinh thái và một số giống nho; nhận biết được một số loài sâu bệnh hại chính trên nho và biện pháp phòng trừ; xác định được thời điểm thu hoạch và phương pháp bảo quản nho sau thu hoạch; có trên 70% học viên đánh giá tốt và 100% học viên đạt yêu cầu.

4. Nhân rộng mô hình có hiệu quả

Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh như: san phẳng ruộng điều khiển bằng tia laser; áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước; trồng dưa lưới trong nhà màng; cải tạo chất lượng và vỗ béo đàn bò; trồng cỏ và chế biến thức ăn cho gia súc.

5. Công tác tư vấn, hoạt động dịch vụ khuyến nông

- Hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông phù hợp với quy định của pháp luật. Liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, làm cầu nối để xúc tiến tiêu thụ nông sản. 

- Xét nghiệm bệnh tôm bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân; phấn đấu xét nghiệm 6.000-7.000 mẫu.

(Chi tiết các hoạt động tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện: 4.200.172.000 đồng; trong đó:

1. Kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ: 952.000.000 đồng (đã được phân bổ tại Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
2. Kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.056.200.000 đồng (đã được phân bổ tại Quyết định số 704/QĐ-UBND và Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
3. Đối ứng của tổ chức, cá nhân: 1.191.972.000 đồng.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Tăng cường công tác chuyển đổi cây trồng phù hợp; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp; lồng ghép một số chính sách khác để phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

 2. Các địa phương tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất đối tượng, vùng chuyển đổi cho phù hợp, mang tính bền vững; trong đó, tập trung xây dựng mô hình cây trồng có giá trị kinh tế, có thị trường tiêu thụ ổn định.                                                               
3. Chính quyền địa phương và các đơn vị trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhân rộng một số mô hình sản xuất có hiệu quả về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị, cải thiện thu nhập cho người dân, nhất là việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống và công nghệ, thiết bị phù hợp, đặc biệt là công nghệ tưới tiết kiệm nước.

4. Huy động các nguồn lực để xây dựng mô hình trình diễn theo các hướng sau: Phục vụ công tác chuyển đổi cây trồng; cải tiến hợp lý quy trình sản xuất; chú trọng phát triển cây, con chủ lực của tỉnh, phát triển đối tượng cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP; mô hình tưới tiết kiệm, áp dụng công nghệ 4.0; phát triển đánh bắt xa bờ; chuyển đổi đối tượng nuôi thủy sản mới có hiệu quả...
5. Nâng cao năng lực cán bộ khuyến nông, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng khuyến nông cho cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, xã. Cán bộ làm công tác xét nghiệm bệnh tôm được tham gia các lớp tập huấn nâng cao do các Viện, Trường tổ chức. 
6. Đổi mới tập huấn kỹ thuật nông nghiệp theo phương pháp FFS (lớp học hiện trường) và phối hợp với các đơn vị khác tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm cho nông dân. 

7. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Nhà nước về công tác khuyến nông; các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả; phổ biến gương điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, các mô hình có hiệu quả kinh tế cao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.
8. Mở rộng công tác xét nghiệm bệnh tôm, nâng cao chất lượng xét nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người nuôi tôm.

9. Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và ứng dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra. Kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai có hiệu quả chương trình khuyến nông trên địa bàn tỉnh và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Quản lý, sử dụng kinh phí được giao thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.

2. Các Sở, ban, ngành và địa phương

- Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch khuyến nông theo quy định hiện hành. 

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép, kết hợp nhiệm vụ ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp với các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch khuyến nông. 

- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức mạng lưới liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cung ứng vật tư; thực hiện hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động khuyến nông trên toàn tỉnh.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia tích cực trong công tác khuyến nông và ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình khuyến nông và sơ kết, tổng kết nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời, căn cứ kế hoạch khuyến nông của tỉnh và nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, khả năng ngân sách để xây dựng, ban hành kế hoạch khuyến nông của địa phương và tổ chức thực hiện theo quy định.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.
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